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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu VP; Ô Huy, (100b);
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Phan Nhật Bình


 

QUY ĐỊNH 
VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2006/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này quy định về việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 94 Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29//10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
2. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với mọi đối tượng có liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa bao gồm: cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, cơ quan quản lý đất đai, chính quyền địa phương các cấp (huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn), các hộ gia đình và cá nhân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:
a) Nghĩa địa: là khu đất dành cho việc chôn cất người chết.

- Khu hung táng: khu vực chôn cất người chết.

- Khu cát táng: khu vực chôn cất hài cốt người chết; nhà bảo quản hài cốt người chết và hỏa táng.

b) Nghĩa trang (nghĩa trang nhân dân): là nghĩa địa có tổ chức và quản lý (có các công trình hạ tầng bao gồm: tường rào bảo vệ, nhà quản trang, đường nội bộ, rãnh thoát nước xung quanh, hệ thống cây xanh, bãi để xe, bể đốt rác, đài tượng niệm; có người quản trang...);

c) Nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện phải đóng cửa: là những nghĩa trang, nghĩa địa không được phép tiếp tục chôn cất người chết.

d) Nhà quản trang: là nhà dành cho người quản lý nghĩa trang ở được xây dựng trong khuôn viên đất nghĩa trang.

đ) Hung táng: là công việc chôn cất người chết. Mộ hung táng: Phần đất được đào, đắp để chôn cất người chết.

e) Cát táng: công việc chuyển hài cốt người chết từ khu hung táng sang khu cát táng.

h) Hỏa táng: thiêu xác, hài cốt người chết, giữ lấy tro.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa:
1. Việc bố trí các khu đất để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa mới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiêm cấm việc quy hoạch và xây dựng các phần mộ trong nghĩa trang, nghĩa địa trái với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc xây dựng không được phép của chính quyền địa phương, lấn chiếm đất đai.

3. Khu đất làm nghĩa trang, nghĩa địa phải bố trí thành khu tập trung, xa khu dân cư, thuận tiện cho việc chôn cất (hung táng, cát táng), thăm viếng, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm đất. Nhà nước khuyến khích việc hỏa táng và thành lập các công viên nghĩa trang, nhà quản lý, bảo quản hài cốt người chết sau hỏa táng ở khu vực đô thị.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quản lý quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa:
1. Quy hoạch sử dụng đất:

a) Các nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện phải đóng cửa không được phép tiếp tục mở rộng, chỉ được tận dụng phần đất dự trữ còn lại trong khuôn viên để cát táng.

b) Các mộ phần nằm rải rác không theo quy hoạch khuyến khích quy tập về các nghĩa trang, nghĩa địa tập trung nằm trong quy hoạch của các xã, thị trấn.

2. Quy hoạch xây dựng:

a) Các phần mộ hung táng và cát táng phải bố trí theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng phải theo mẫu thống nhất, đảm bảo mỹ quan (đối với các nghĩa trang, nghĩa địa quy hoạch mới). Riêng các nghĩa trang, nghĩa địa cũ được phép mở rộng cần quy hoạch lại đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.

b) Trong khuôn viên nghĩa trang nghĩa địa phải quy hoạch riêng từng khu (hung táng, cát táng) riêng biệt, tùy điều kiện quỹ đất của địa phương có thể quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa riêng biệt cho hung táng và cát táng.

c) Nghĩa trang, nghĩa địa quy hoạch mới phải bố trí ở nơi xa khu dân cư (tối thiểu là 500 mét), xa các trục đường giao thông chính và được đặt ở vị trí có địa hình cao hơn khu vực xung quanh.

d) Chiều cao các ngôi mộ không quá 01,5 mét.

đ) Khi xây dựng, cải tạo, nâng cấp phần mộ phải xin phép đơn vị quản lý nghĩa trang, nghĩa địa.

e. Nghĩa trang, nghĩa địa phải có tường rào bảo vệ, nhà quản trang, các công trình hạ tầng bao gồm: đường nội bộ, rãnh thoát nước xung quanh, hệ thống cây xanh, bãi để xe, bể đốt rác, đài tưởng niệm.

Điều 5. Định mức sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa:
1. Đất dành cho mộ hung táng có cát táng:

a) Diện tích một mộ hung táng có cát táng: 01,5 m x 02,7 m = 04,05 m2;

b) Khoảng cách giữa các hàng mộ: 01,0 mét;

c) Khoảng cách giữa các mộ trong cùng một hàng: 0,7 mét;

d) Độ sâu đào từ 01,5 mét đến 02,0 mét (tùy theo địa chất nền đất);

2. Đất dành cho mộ sau cát táng, mộ sau hỏa táng:

a) Diện tích một mộ cát táng: 01,0 m x 01,5 m = 01,5 m2;

b) Khoảng cách giữa các hàng mộ: 01,0 mét;

c) Khoảng cách giữa các mộ trong cùng một hàng: 0,5 mét;

d) Độ sâu đào mộ không quá 01,0 mét.

3. Đất dành cho mộ hung táng không cát táng (dành cho người chết theo các tôn giáo có phong tục không cát táng hoặc những địa phương có phong tục không cát táng): phải quy hoạch thành khu riêng nằm trong nghĩa trang, nghĩa địa chung của địa phương.

a) Diện tích một mộ hung táng không cát táng: 01,3 m x 02,5 m = 03,25 m2.
b) Khoảng cách giữa các hàng mộ: 01,0 mét.

c) Khoảng cách giữa các mộ trong cùng một hàng: 0,5 mét.

d) Độ sâu đào tối thiểu 02,0 mét.

Điều 6. Thời gian cát táng, quản lý sử dụng đất sau cát táng:
1. Thời gian cát táng:

Đảm bảo tối thiểu từ 03 năm (36 tháng) kể từ khi hung táng;

2. Quản lý đất khu hung táng sau cát táng:

Khu đất sau khi cát táng phải được vệ sinh sạch sẽ, rác thải phải đem đốt sau đó san lấp thành mặt bằng, sau thời gian tối thiểu 03 năm (36 tháng) nền đất ổn định mới được đưa vào tái sử dụng cho việc hung táng.

Điều 7. Quản lý xây dựng hạ tầng:
1. Hạ tầng bao gồm: đường nội bộ, hệ thống thoát nước, bể đốt rác, nhà quản trang.v.v. do chính quyền địa phương sở tại thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

2. Khi hung táng hoặc cát táng đều phải được đơn vị quản trang đồng ý.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH CHUYÊN MÔN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ.
Điều 8. Trách nhiệm của các ngành chuyên môn:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Xây dựng: có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết và xây dựng các phần mộ của các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. UBND cấp huyện:
1. Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, quy hoạch chi tiết và xây dựng các phần mộ của các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện, thành phố.

2. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn lập quy hoạch bố trí đất nghĩa trang, nghĩa địa trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, xem xét chỉ đạo việc quy hoạch chi tiết xây dựng, và quyết định đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa tập trung không đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời phê duyệt các quy hoạch trên.

Điều 10. UBND cấp xã:
1. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa sau khi được UBND cấp huyện phê duyệt để nhân dân địa phương biết thực hiện.

3. Xây dựng quy chế quản lý sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa cụ thể trên địa bàn mình phụ trách, tuyên truyền vận động nhân dân chấm dứt tình trạng tự ý hung táng, cát táng ngoài quy hoạch các khu nghĩa trang, nghĩa địa tập trung được duyệt và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức tại Điều 5 của Quy định này.

4. Chỉ đạo các đơn vị quản trang thực hiện theo qui chế hiện hành.

Chương IV
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 11. Xử lý vi phạm hành chính:
1. Cơ quan xử lý vi phạm hành chính: là chính quyền cấp xã.

2. Đối tượng xử phạt: các cá nhân, đơn vị có vi phạm đều phải xử lý hành chính theo quy định hiện hành trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng.

Điều 12. Mức xử phạt:
Tùy theo đối tượng và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hoặc kỷ luật hành chính theo quy định hiện hành.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa phù hợp các địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để UBND tỉnh xem xét, bổ sung điều chỉnh./.

